
Lâu dài 

(m²)

Đất NN SD 

ổn định 

trước ngày 

01/7/2004 

(m²)

Công 

ích (m²)

Số tiền hỗ trợ theo 

thửa (đồng)

 Tổng số tiền hộ 

gia đình được 

nhận(đồng) 

    1                                                          2                   3        4           5               6                 7             8             9               10        11 
 12=6-7-

8 
       13                14  15=9 x 14                        16 

Nguyễn Mạnh Dũng Nam Tiến 1 21 94 178.4 0.0 178.4 178.4 0.0 LUC 40,000 7,136,000

Nguyễn Mạnh Dũng Nam Tiến 1 21 267 277.3 0.0 277.3 277.3 0.0 LUC 40,000 11,092,000

2
Nguyễn Mạnh Dũng

Nguyễn Mạnh Hùng (canh tác)
Nam Tiến 1 21 71 489.6 0.0 489.6 489.6 0.0 LUC 40,000 19,584,000          19,584,000 

3
Nguyễn Văn Hùng vợ là Nguyễn Thị 

Thanh Hường
Nam Tiến 1 21 316 409.7 0.0 409.7 409.7 0.0 LUC 40,000 16,388,000          16,388,000 

4
Nguyễn Mạnh Dũng

Nguyễn Viết Chương (canh tác)
Nam Tiến 1 346.6 0.0 346.6 346.6 0.0 LUC 40,000 13,864,000          13,864,000 

5 Nguyễn Văn Vĩnh Nam Tiến 1 121.5 121.5 121.5 0.0 LUC 40,000 4,860,000            4,860,000 

Nam Tiến 1 21 293 159.8 0.0 159.8 159.8 0.0 LUC 40,000 6,392,000

Nam Tiến 1 21 317 171.9 0.0 171.9 171.9 0.0 LUC 40,000 6,876,000

7 Nguyễn Văn Đán Nam Tiến 2 12 491 225.7 0.0 3.1 3.1 222.6 LUC 40,000 124,000               124,000 

9
Bùi Thị Oanh GCN

Nguyễn Mạnh Hùng là chồng
Nam Tiến 1 21 208 383.5 0.0 198.3 198.3 185.2 LUC 40,000 7,932,000            7,932,000 

Nam Tiến 1 21 174 776.2 0.0 151.3 151.3 624.9 LUC 40,000 6,052,000

Nam Tiến 1 433.0 0.0 217.9 217.9 215.1 LUC 40,000 8,716,000

12 Trần Thị Ngự Nam Tiến 1 386.0 0.0 386.0 264.0 122.0 0.0 LUC 40,000 10,560,000          10,560,000 

Nam Tiến 1 21 264 518.3 0.0 78.3 78.3 440.0 LUC 40,000 3,132,000

Nam Tiến 1 21 321 223.2 0.0 223.2 223.2 0.0 LUC 40,000 8,928,000

14 Lê Thanh Bình Nam Tiến 1 21 281 163.7 0.0 163.7 163.7 0.0 LUC 40,000 6,548,000            6,548,000 

15
Nguyễn Đức Doanh GCN là Nguyễn 

Thị Dung
Nam Tiến 1 21 206 519.3 0.0 218.0 218.0 301.3 LUC 40,000 8,720,000            8,720,000 

16 Nguyễn Thị Dung Nam Tiến 1 21 318 139.4 0.0 139.4 139.4 0.0 LUC 40,000 5,576,000            5,576,000 

17 Nguyễn Đức Tính Nam Tiến 1 21 285 133.6 0.0 34.2 34.2 99.4 LUC 40,000 1,368,000            1,368,000 

18
Nguyễn Đức Trường là cháu GCN 

Nguyễn Văn Vinh (đã chết)
Nam Tiến 1 21 288 612.7 0.0 384.6 384.6 228.1 LUC 40,000 15,384,000          15,384,000 

19 Nguyễn Hữu Phức Nam Tiến 1 21 224 309.9 19.9 10.9 10.9 279.1 LUC 40,000 436,000               436,000 

20 Nguyễn Ngọc Lan Nam Tiến 1 21 119 388.3 0.0 173.2 173.2 215.1 LUC 40,000 6,928,000            6,928,000 

21 Nguyễn Văn Bé vợ là Đinh Thị Lan Nam Tiến 1 21 343 146.0 60.4 2.4 2.4 83.2 LUC 40,000 96,000                 96,000 

22
Nguyễn Ngọc Quang

 vợ là Nguyễn Thị Quy
Nam Tiến 1 21 163 352.1 156.5 54.4 54.4 141.2 LUC 40,000 2,176,000            2,176,000 

Nam Tiến 1 21 282 412.9 0.0 412.9 412.9 0.0 LUC 40,000 16,516,000

Nam Tiến 1 21 268 858.8 0.0 858.8 858.8 0.0 LUC 40,000 34,352,000

Lê Duy Thường

Lê Thanh Bình 

Nguyễn Ngọc Quyền

Nguyễn Văn Quyền là một

Địa điểm: tại các thôn Nam Tiến 1, 2, 3, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Mạnh Dũng

Nguyễn Đức Doanh 

Đỗ Thị Lê GCN Trần Văn Tâm là 

chồng

         18,228,000 

         13,268,000 

         14,768,000 

Diện tích 

đã

 thu hồi dự 

án khác

(m²)

Diện tích 

thu hồi 

(m²)

291

TBĐ Số thửa

21

Tổng diện 

tích

 (m²)

21 169

         50,868,000 

         12,060,000 

DANH DÁCH NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ)

Để thực hiện dự án: nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với Cao Tốc Bắc Giang- Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số                          /QĐ-UBND ngày               /12/2022 của UBND huyện Lạng Giang)

Hình thức sử dụng: m²

Tên chủ sử dụng đất
Địa chỉ thửa 

đất (thôn)

Loại 

đất

Diện 

tích 

còn lại 

(m²)

STT

13

23

1

6

11

Mức hỗ trợ 

bàn giao 

mặt bằng 

sớm 

(đồng/m2)

Kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng 

sớm 

1
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24 Nguyễn Quang Tráng Nam Tiến 1 21 280 361.1 164.5 196.6 196.6 0.0 LUC 40,000 7,864,000            7,864,000 

25 Nguyễn Tiến Nhiều Nam Tiến 1 21 23 1,227.2 0.0 1,227.2 1,164.4 62.8 0.0 LUC 40,000 46,576,000          46,576,000 

26 Nguyễn Văn Nhiêu Nam Tiến 1 21 152 924.1 134.0 132.6 132.6 657.5 LUC 40,000 5,304,000            5,304,000 

Nam Tiến 1 21 231 680.6 574.0 106.6 106.6 0.0 LUC 40,000 4,264,000

Nam Tiến 1 21 248 570.0 147.2 238.6 238.6 184.2 LUC 40,000 9,544,000

29 Nguyễn Thị Hiểu Nam Tiến 1 21 266 702.4 0.0 162.4 162.4 540.0 LUC 40,000 6,496,000            6,496,000 

30
Nguyễn Thị Hương GCN Nguyễn 

Văn Đạo là chồng
Nam Tiến 1 21 125 136.3 0.0 36.6 36.6 99.7 LUC 40,000 1,464,000            1,464,000 

Nguyễn Thị Liệu

GCN Nguyễn Văn Chất là bố
Nam Tiến 1 21 313 359.2 0.0 48.6 48.6 310.6 LUC 40,000 1,944,000

Nguyễn Văn Chất Nam Tiến 2 12 512 612.0 0.0 612.0 612.0 0.0 LUC 40,000 24,480,000

32
Nguyễn Thị Sự GCN Nguyễn Văn 

Mại là chồng
Nam Tiến 1 21 212 588.7 75.5 124.1 124.1 389.1 LUC 40,000 4,964,000            4,964,000 

33
Nguyễn Thị Thèo GCN Nguyễn văn 

Dưỡng là chồng
Nam Tiến 1 21 311 135.2 47.1 88.1 88.1 0.0 LUC 40,000 3,524,000            3,524,000 

Nam Tiến 1 21 284 114.4 0.0 8.5 8.5 105.9 LUC 40,000 340,000

Nam Tiến 1 21 222 731.2 544.3 186.9 186.9 0.0 LUC 40,000 7,476,000

Nam Tiến 1 21 240 689.0 254.2 86.8 86.8 348.0 LUC 40,000 3,472,000

Nguyễn Văn Chiến Nam Tiến 1 21 39 124.9 0.0 124.9 124.9 0.0 LUC 40,000 4,996,000

Nguyễn Văn Chiến Nam Tiến 1 21 52 855.5 754.2 101.3 101.3 0.0 LUC 40,000 4,052,000

36 Nguyễn Văn Dũng Nam Tiến 1 21 186 928.0 423.7 504.3 504.3 0.0 LUC 40,000 20,172,000          20,172,000 

37 Nguyễn Văn Đoàn Nam Tiến 1 21 168 724.8 0.0 724.8 724.8 0.0 LUC 40,000 28,992,000          28,992,000 

Nguyễn Văn Hưởng Nam Tiến 1 21 171 228.0 0.0 228.0 228.0 0.0 LUC 40,000 9,120,000

Nguyễn Văn Hưởng Nam Tiến 1 21 172 410.4 0.0 410.4 410.4 0.0 LUC 40,000 16,416,000

Nam Tiến 1 21 128 601.4 0.0 285.2 285.2 316.2 LUC 40,000 11,408,000

Nam Tiến 1 21 101 587.6 0.0 145.7 145.7 441.9 LUC 40,000 5,828,000

40
Nguyễn Văn Lâm GCN Ngô Thị 

Song là mẹ
Nam Tiến 1 21 259 987.5 0.0 41.0 41.0 946.5 LUC 40,000 1,640,000            1,640,000 

41 Nguyễn Văn Luận Nam Tiến 1 21 157 306.8 0.0 56.7 56.7 250.1 LUC 40,000 2,268,000            2,268,000 

Nam Tiến 1 21 49 610.9 0.0 355.0 355.0 255.9 LUC 40,000 14,200,000

Nam Tiến 1 21 48 424.1 0.0 83.9 83.9 340.2 LUC 40,000 3,356,000

Nguyễn Văn Nam Nam Tiến 1 21 147 181.2 0.0 43.9 43.9 137.3 LUC 40,000 1,756,000

Nguyễn Văn Nam Nam Tiến 1 21 148 188.2 79.0 109.2 109.2 0.0 LUC 40,000 4,368,000

44 Nguyễn Văn Ngôn Nam Tiến 1 21 175 714.2 497.3 216.9 216.9 0.0 LUC 40,000 8,676,000            8,676,000 

45 Nguyễn Văn Như Nam Tiến 1 21 120 334.1 0.0 334.1 286.1 48.0 0.0 LUC 40,000 11,444,000          11,444,000 

46 Nguyễn Văn Tiếp Nam Tiến 1 21 35 492.5 0.0 492.5 403.0 89.5 0.0 LUC 40,000 16,120,000          16,120,000 

47 Nguyễn Văn Thành Nam Tiến 1 21 205 667.9 382.0 285.9 285.9 0.0 LUC 40,000 11,436,000          11,436,000 

Nam Tiến 1 12 490 372.6 0.0 372.6 372.6 0.0 LUC 40,000 14,904,000

Nam Tiến 1 21 13 587.2 0.0 18.5 18.5 568.7 LUC 40,000 740,000

49 Nguyễn Văn Thời Nam Tiến 1 21 287 459.6 0.0 122.8 122.8 336.8 LUC 40,000 4,912,000            4,912,000 

Nguyễn Văn Thời GCN

Nguyễn Phúc Ý là bố
Nam Tiến 1 21 314 178.7 0.0 178.7 178.7 0.0 LUC 40,000 7,148,000

Nguyễn Văn Thời GCN

Nguyễn Phúc Ý là bố
Nam Tiến 1 21 51 545.2 152.8 392.4 392.4 0.0 LUC 40,000 15,696,000

Nguyễn Văn Thuấn Nam Tiến 1 21 34 408.4 0.0 86.3 86.3 322.1 LUC 40,000 3,452,000

Nguyễn Văn Thuấn Nam Tiến 2 21 164 183.0 54.7 128.3 128.3 0.0 LUC 40,000 5,132,000

Nguyễn Thị Cần

 GCN Nguyễn Văn Thành là chồng

Vũ Thị Cảnh GNC là Nguyễn Văn 

Hùy

Nguyễn Thị Thúy GCN

Nguyễn Văn Thế là chồng

Nguyễn Văn Khoát

Nguyễn Đăng Khoát

Nguyễn Văn Luyện

Nguyễn Văn Ổn

         17,236,000 

         17,556,000 

         22,844,000 

         26,424,000 

           6,124,000 

         15,644,000 

         13,808,000 

           9,048,000 

         25,536,000 

         11,288,000 

           8,584,000 

50
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Vũ Thị Hiên GCN Nguyễn Văn Thủy 

là chồng
Nam Tiến 1 12 531 458.5 0.0 9.5 9.5 449.0 LUC 40,000 380,000

Vũ Thị Hiên GCN Nguyễn Văn Thủy 

là chồng
Nam Tiến 1 21 37 375.1 0.0 375.1 375.1 0.0 LUC 40,000 15,004,000

Vũ Thị Hiên GCN Nguyễn Văn Thủy 

là chồng
Nam Tiến 1 21 95 444.8 1.8 443.0 443.0 0.0 LUC 40,000 17,720,000

53 Nguyễn Đức Thành Nam Tiến 1 21 294 283.5 0.0 8.8 8.8 274.7 LUC 40,000 352,000               352,000 

Nguyễn Viết Chương Nam Tiến 1 21 292 125.3 0.0 125.3 125.3 0.0 LUC 40,000 5,012,000

Nguyễn Viết Chương Nam Tiến 1 21 323 316.0 0.0 34.3 34.3 281.7 LUC 40,000 1,372,000

Nam Tiến 1 21 319 142.2 0.0 142.2 142.2 0.0 LUC 40,000 5,688,000

Nam Tiến 1 21 38 545.3 0.0 199.2 199.2 346.1 LUC 40,000 7,968,000

Nam Tiến 1 21 315 327.8 0.0 69.4 69.4 258.4 LUC 40,000 2,776,000

Nguyễn Xuân Thiện Nam Tiến 1 21 1 365.1 0.0 365.1 365.1 0.0 LUC 40,000 14,604,000

Nguyễn Xuân Thiện Nam Tiến 1 21 3 475.8 0.0 231.0 231.0 244.8 LUC 40,000 9,240,000

57
Phạm Thị Long GCN Nguyễn Văn 

Bốn là chồng
Nam Tiến 1 21 210 1,146.5 0.0 42.2 42.2 1,104.3 LUC 40,000 1,688,000            1,688,000 

58
Phạm Thị Tư GCN Nguyễn Đức 

Dương là chồng
Nam Tiến 1 21 322 489.6 0.0 154.2 154.2 335.4 LUC 40,000 6,168,000            6,168,000 

59
Phạm Văn Chiến (Ngàn)

GCN Nguyễn Văn Thăng là bố
Nam Tiến 1 21 193 428.5 4.9 70.6 70.6 353.0 LUC 40,000 2,824,000            2,824,000 

60 Phạm Văn Hưởng Nam Tiến 1 21 286 133.1 0.0 133.1 133.1 0.0 LUC 40,000 5,324,000            5,324,000 

61

Phạm Văn Hưởng

Phạm Văn Chiến

GCN Phạm Trọng Đương là bố

Nam Tiến 1 21 188 370.2 0.0 370.2 370.2 0.0 LUC 40,000 14,808,000          14,808,000 

62
Phạm Văn Trường GCN

Phạm Văn  Đương
Nam Tiến 1 21 127 703.1 0.0 703.1 703.1 0.0 LUC 40,000 28,124,000          28,124,000 

Trần Văn Nghị Nam Tiến 1 21 21 639.7 0.0 3.3 3.3 636.4 LUC 40,000 132,000

Trần Văn Nghị Nam Tiến 1 21 124 818.5 0.0 91.8 91.8 726.7 LUC 40,000 3,672,000

Nguyễn Duy Dự Nam Tiến 2 12 101 665.8 0.0 57.6 57.6 608.2 LUC 40,000 2,304,000

Nguyễn Duy Dự Nam Tiến 2 12 377 470.4 167.2 120.9 120.9 182.3 LUC 40,000 4,836,000

Nguyễn Duy Dự Nam Tiến 2 12 435 342.8 0.0 156.4 156.4 186.4 LUC 40,000 6,256,000

Nguyễn Duy Dự Nam Tiến 2 12 121 639.2 418.8 220.4 220.4 0.0 LUC 40,000 8,816,000

Bạch Văn Hành Nam Tiến 2 12 269 544.3 0.0 449.1 449.1 95.2 LUC 40,000 17,964,000

Bạch Văn Hành Nam Tiến 2 21 59 481.9 0.0 481.9 481.9 0.0 LUC 40,000 19,276,000

66 Bạch Văn Thực Nam Tiến 2 12 454 167.9 0.0 167.9 167.9 0.0 LUC 40,000 6,716,000            6,716,000 

Đặng Thị Sắp GCN Nguyễn Văn 

Triều
Nam Tiến 2 12 472 69.1 0.0 69.1 24.0 45.1 0.0 LUC 40,000 960,000

Đặng Thị Sắp Nam Tiến 2 12 281 656.1 60.4 84.2 84.2 511.5 LUC 40,000 3,368,000

68
Lương Thanh Bình GCN Nguyễn Thị 

Tư là mẹ
Nam Tiến 2 12 250 522.9 303.2 57.9 57.9 161.8 LUC 40,000 2,316,000            2,316,000 

69
Nguyễn Văn Dũng vợ là Đặng Thị 

Thảo
Nam Tiến 2 12 308 602.8 124.1 214.8 214.8 263.9 LUC 40,000 8,592,000            8,592,000 

Giáp Thị Lương

Giáp Văn Xuân (canh tác)
Nam Tiến 2 11 398 487.8 0.0 487.8 487.8 0.0 LUC 40,000 19,512,000

Giáp Thị Lương Nam Tiến 2 11 424 494.6 0.0 494.6 494.6 0.0 LUC 40,000 19,784,000

Nguyễn Việt Huân hay Nguyễn Văn 

Huân

         37,240,000 

           4,328,000 

         22,212,000 

           3,804,000 

         39,296,000 

         33,104,000 

         23,844,000 

           6,384,000 

         16,432,000 

65
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64
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54

55

56
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Nam Tiến 2 11 448 499.8 0.0 499.8 499.8 0.0 LUC 40,000 19,992,000

Nam Tiến 2 12 398 633.7 0.0 219.8 219.8 413.9 LUC 40,000 8,792,000

73
Nguyễn Thị Thanh

GCN Giáp Văn Thịnh là chồng
Nam Tiến 2 11 344 487.1 0.0 487.1 487.1 0.0 LUC 40,000 19,484,000          19,484,000 

Nguyễn Thị Ích Nam Tiến 2 12 401 279.3 0.0 279.3 279.3 0.0 LUC 40,000 11,172,000

Nguyễn Thị Ích Nam Tiến 2 12 420 919.7 0.0 919.7 300.7 619.0 0.0 LUC 40,000 12,028,000

Nguyễn Thị Ích Nam Tiến 2 12 365 674.3 219.0 455.3 455.3 0.0 LUC 40,000 18,212,000

Hoàng Thị Gái GCN 

Nguyễn Văn San 
Nam Tiến 2 12 527 481.9 0.0 223.3 223.3 258.6 LUC 40,000 8,932,000

Hoàng Thị Gái GCN 

Nguyễn Văn San 
Nam Tiến 2 12 536 566.6 438.1 30.5 30.5 98.0 LUC 40,000 1,220,000

Hoàng Thị Thanh Nam Tiến 2 12 351 576.5 0.0 576.5 576.5 0.0 LUC 40,000 23,060,000

Hoàng Thị Thanh Nam Tiến 2 12 509 88.8 0.0 16.0 16.0 72.8 LUC 40,000 640,000

Hoàng Thị Thanh Nam Tiến 2 12 128 304.4 0.0 10.3 10.3 294.1 LUC 40,000 412,000

77 Lê Văn Bình Nam Tiến 2 12 304 656.5 0.0 199.0 199.0 457.5 LUC 40,000 7,960,000            7,960,000 

Nam Tiến 2 12 303 263.8 0.0 263.8 263.8 0.0 LUC 40,000 10,552,000

Nam Tiến 2 12 332 96.2 0.0 96.2 96.2 0.0 LUC 40,000 3,848,000

Nam Tiến 2 12 368 519.9 0.0 174.7 174.7 345.2 LUC 40,000 6,988,000

Nam Tiến 2 12 384 416.9 0.0 41.3 41.3 375.6 LUC 40,000 1,652,000

79 Lê Văn Phong Nam Tiến 2 11 301 146.0 0.0 61.2 61.2 84.8 LUC 40,000 2,448,000            2,448,000 

Ngô Thị Ninh Nam Tiến 2 12 354 352.4 0.0 166.4 158.6 7.8 186.0 LUC 40,000 6,344,000

Ngô Thị Ninh Nam Tiến 2 12 511 148.9 0.0 148.9 148.9 0.0 LUC 40,000 5,956,000

Ngô Thị Ninh Nam Tiến 2 12 154 652.0 317.2 186.1 186.1 148.7 LUC 40,000 7,444,000

Nguyễn Văn Biên 

Nguyễn Văn Khánh GCN Nguyễn 

Công Khanh là bố

Nam Tiến 2 12 333 580.6 0.0 580.6 580.6 0.0 LUC 40,000 23,224,000

Nguyễn Văn Biên 

Nguyễn Văn Khánh GCN Nguyễn 

Công Khanh là bố

Nam Tiến 2 12 366 735.2 21.4 565.7 565.7 148.1 LUC 40,000 22,628,000

Nguyễn Đức Nghiêm Nam Tiến 2 12 508 101.6 0.0 17.8 17.8 83.8 LUC 40,000 712,000

Nguyễn Đức Nghiêm Nam Tiến 2 21 58 130.9 0.0 4.5 4.5 126.4 LUC 40,000 180,000

Nam Tiến 2 12 452 168.0 0.0 168.0 168.0 0.0 LUC 40,000 6,720,000

Nam Tiến 2 21 105 32.0 0.0 32.0 32.0 0.0 LUC 40,000 1,280,000

Nam Tiến 2 12 331 470.2 0.0 186.4 186.4 283.8 LUC 40,000 7,456,000

Nam Tiến 2 21 85 557.7 73.2 484.5 484.5 0.0 LUC 40,000 19,380,000

85 Nguyễn Thanh Sơn Nam Tiến 2 12 542 144.5 0.0 144.5 144.5 0.0 LUC 40,000 5,780,000            5,780,000 

Nguyễn Thị An Nam Tiến 2 12 421 657.3 0.0 189.1 189.1 468.2 LUC 40,000 7,564,000

Nguyễn Thị An Nam Tiến 2 12 439 184.3 0.0 41.4 41.4 142.9 LUC 40,000 1,656,000

Nguyễn Thị Chung Nam Tiến 2 12 145 168.2 0.0 13.8 13.8 154.4 LUC 40,000 552,000

Nguyễn Thị Chung Nam Tiến 2 12 169 477.8 0.0 281.4 281.4 196.4 LUC 40,000 11,256,000

88 Nguyễn Thị Hằng Nam Tiến 2 12 122 408.3 0.0 44.2 44.2 364.1 LUC 40,000 1,768,000            1,768,000 

Nguyễn Văn Thảo

Nguyễn Văn Trình

GCN Nguyễn Phúc Quảng 

Nguyễn Thị Ánh GCN Nguyễn Văn 

Chức

Giáp Văn Xuân

Giáp Thị Lương

         24,112,000 

         41,412,000 

         10,152,000 

         28,784,000 

           9,220,000 

         23,040,000 

         11,808,000 

         34,836,000 

              892,000 

         19,744,000 

76

78

80

81

82

72

74

         45,852,000 

84

86

87

75

4
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89

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Quỹ

Nguyễn Thị Chung

Nguyễn Văn Hướng

Nguyễn Thị Hương

GCN: Nguyễn Văn Hồi

Nam Tiến 2 12 538 295.9 0.0 8.0 8.0 287.9 LUC 40,000 320,000               320,000 

90
Phạm Tuấn Hưng GCN

Nguyễn Thị Hợi là mẹ 
Nam Tiến 2 12 391 480.3 295.0 7.2 7.2 178.1 LUC 40,000 288,000               288,000 

Nam Tiến 2 11 375 220.6 0.0 11.7 11.7 208.9 LUC 40,000 468,000

Nam Tiến 2 12 367 607.3 0.0 607.3 607.3 0.0 LUC 40,000 24,292,000

Nam Tiến 2 12 273 436.2 48.7 387.5 387.5 0.0 LUC 40,000 15,500,000

Nam Tiến 2 12 350 202.3 0.0 202.3 202.3 0.0 LUC 40,000 8,092,000

Nam Tiến 2 11 343 256.0 0.0 15.6 15.6 240.4 LUC 40,000 624,000

92 Nguyễn Thị Kiện Nam Tiến 2 12 382 427.0 242.1 184.9 184.9 0.0 LUC 40,000 7,396,000            7,396,000 

93 Nguyễn Thị Nga Nam Tiến 2 21 82 190.6 0.0 24.6 24.6 166.0 LUC 40,000 984,000               984,000 

94
Nguyễn Thị Phấn GCN

Nguyễn Văn Ngư là chồng
Nam Tiến 2 12 318 524.7 401.3 123.4 123.4 0.0 LUC 40,000 4,936,000            4,936,000 

95 Nguyễn Thị Út Nam Tiến 2 12 289 257.3 138.7 23.3 23.3 95.3 LUC 40,000 932,000               932,000 

96
Nguyễn Thị Xuyến GCN

Nguyễn Văn Dần là chồng
Nam Tiến 2 11 376 561.5 0.0 21.9 21.9 539.6 LUC 40,000 876,000               876,000 

Nguyễn Trọng Nguyên Nam Tiến 2 12 305 314.1 0.0 314.1 314.1 0.0 LUC 40,000 12,564,000

Nguyễn Trọng Nguyên Nam Tiến 2 12 299 209.1 0.0 209.1 209.1 0.0 LUC 40,000 8,364,000

Nguyễn Trọng Nguyên Nam Tiến 2 12 336 178.8 0.0 178.8 178.8 0.0 LUC 40,000 7,152,000

Nguyễn Trọng Nguyên Nam Tiến 2 12 335 178.8 0.0 178.8 178.8 0.0 LUC 40,000 7,152,000

Nguyễn Văn Bắc Nam Tiến 2 12 270 697.8 0.0 697.8 697.8 0.0 LUC 40,000 27,912,000

Nguyễn Văn Bắc Nam Tiến 2 12 510 100.3 0.0 100.3 100.3 0.0 LUC 40,000 4,012,000

Nguyễn Văn Bắc Nam Tiến 2 12 243 254.6 0.0 254.6 254.6 0.0 LUC 40,000 10,184,000

99 Nguyễn Văn Biên Nam Tiến 2 12 276 721.6 63.8 338.2 338.2 319.6 LUC 40,000 13,528,000          13,528,000 

100 Nguyễn Văn Duyên Nam Tiến 2 21 40 1,030.0 940.5 89.5 89.5 0.0 LUC 40,000 3,580,000            3,580,000 

Nguyễn Văn Đại Nam Tiến 2 12 144 427.1 0.0 258.2 258.2 168.9 LUC 40,000 10,328,000

Nguyễn Văn Đại Nam Tiến 2 12 148 591.1 0.0 591.1 591.1 0.0 LUC 40,000 23,644,000

Nguyễn Văn Đại Nam Tiến 2 12 179 538.3 0.0 538.3 538.3 0.0 LUC 40,000 21,532,000

Nam Tiến 2 12 436 321.5 0.0 180.0 180.0 141.5 LUC 40,000 7,200,000

Nam Tiến 2 12 306 489.8 1.5 150.9 150.9 337.4 LUC 40,000 6,036,000

Nam Tiến 2 12 551 279.3 198.0 81.3 81.3 0.0 LUC 40,000 3,252,000

Nam Tiến 2 12 274 299.7 11.5 172.4 172.4 115.8 LUC 40,000 6,896,000

Nam Tiến 2 12 320 369.1 75.2 61.7 61.7 232.2 LUC 40,000 2,468,000

Nam Tiến 2 11 322 672.9 0.0 672.9 672.9 0.0 LUC 40,000 26,916,000

Nam Tiến 2 12 272 170.4 0.0 170.4 170.4 0.0 LUC 40,000 6,816,000

Nguyễn Văn Điệp Nam Tiến 2 12 471 167.9 0.0 49.5 49.5 118.4 LUC 40,000 1,980,000

Nguyễn Văn Điệp Nam Tiến 2 12 487 240.1 0.0 60.5 60.5 179.6 LUC 40,000 2,420,000

Nguyễn Văn Điệp Nam Tiến 2 12 437 73.0 0.0 73.0 44.0 29.0 0.0 LUC 40,000 1,760,000

Nam Tiến 2 21 86 319.9 38.0 281.9 281.9 0.0 LUC 40,000 11,276,000

Nam Tiến 2 12 337 340.2 0.0 28.5 28.5 311.7 LUC 40,000 1,140,000

Nam Tiến 2 12 355 483.2 0.0 10.4 10.4 472.8 LUC 40,000 416,000

105 Nguyễn Thị Bích Nam Tiến 2 21 102 623.1 353.8 117.6 117.6 151.7 LUC 40,000 4,704,000            4,704,000 

Nguyễn Văn Giang hay Nguyễn 

Xuân Giang

Phạm Thị Phượng

Nguyễn Văn Tất (chồng)

Nguyễn Thị Hợp GCN

Nguyễn Văn Ân là chồng

         42,108,000 

         55,504,000 

         35,232,000 

           6,160,000 

         48,976,000 

         12,832,000 104

101

102

103

98

         59,584,000 

91

97

5
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106 Nguyễn Văn Khánh Nam Tiến 2 12 300 716.9 0.0 418.1 418.1 298.8 LUC 40,000 16,724,000          16,724,000 

Nguyễn Văn Khoa Nam Tiến 2 12 535 358.9 32.0 62.9 62.9 264.0 LUC 40,000 2,516,000

Nguyễn Văn Khoa Nam Tiến 2 21 60 521.7 0.0 521.7 521.7 0.0 LUC 40,000 20,868,000

Nguyễn Văn Khoa Nam Tiến 2 12 543 256.2 0.0 256.2 256.2 0.0 LUC 40,000 10,248,000

Nguyễn Văn Sáng Nam Tiến 2 12 544 119.4 0.0 42.9 42.9 76.5 LUC 40,000 1,716,000

Nguyễn Văn Sáng Nam Tiến 2 21 42 541.1 0.0 541.1 541.1 0.0 LUC 40,000 21,644,000

109
Nguyễn Văn Tâm 

GCN Nguyễn Đức Chính
Nam Tiến 2 21 73 644.5 26.7 617.8 617.8 0.0 LUC 40,000 24,712,000          24,712,000 

111 Nguyễn Văn Thiệu Nam Tiến 1 21 155 787.7 28.1 759.6 759.6 0.0 LUC 40,000 30,384,000          30,384,000 

Phạm Văn Xuyên Nam Tiến 2 12 268 275.8 0.0 75.9 75.9 199.9 LUC 40,000 3,036,000

Phạm Văn Xuyên Nam Tiến 2 12 301 620.4 0.0 620.4 378.9 241.5 0.0 LUC 40,000 15,156,000

Phạm Văn Xuyên Nam Tiến 2 12 371 575.0 0.0 99.0 99.0 476.0 LUC 40,000 3,960,000

Nguyễn Xuân Cảnh Nam Tiến 2 11 300 370.2 0.0 24.5 24.5 345.7 LUC 40,000 980,000

Nguyễn Xuân Cảnh Nam Tiến 2 12 321 281.8 0.0 9.4 9.4 272.4 LUC 40,000 376,000

Nguyễn Xuân Cảnh Nam Tiến 2 12 549 372.3 20.2 61.5 61.5 290.6 LUC 40,000 2,460,000

Nguyễn Xuân Cảnh Nam Tiến 2 12 554 399.5 0.0 399.5 399.5 0.0 LUC 40,000 15,980,000

Nguyễn Xuân Cảnh Nam Tiến 2 12 557 71.3 0.0 71.3 71.3 0.0 LUC 40,000 2,852,000

Nguyễn Xuân Trường Nam Tiến 2 12 540 402.7 0.0 29.7 29.7 373.0 LUC 40,000 1,188,000

Nguyễn Xuân Trường Nam Tiến 2 12 541 431.2 0.0 431.2 431.2 0.0 LUC 40,000 17,248,000

Phạm Thị Ngân Nam Tiến 2 12 257 231.5 34.9 14.2 14.2 182.4 LUC 40,000 568,000

Phạm Thị Ngân Nam Tiến 2 12 258 369.5 232.5 10.6 10.6 126.4 LUC 40,000 424,000

Trần Ngọc Minh Nam Tiến 2 12 556 449.2 0.0 1.3 1.3 447.9 LUC 40,000 52,000

Trần Ngọc Minh Nam Tiến 2 12 271 664.1 0.0 664.1 664.1 0.0 LUC 40,000 26,564,000

Trần Ngọc Minh Nam Tiến 2 12 170 237.9 0.0 107.6 107.6 130.3 LUC 40,000 4,304,000

Trần Ngọc Minh Nam Tiến 2 12 309 910.1 5.1 40.0 40.0 865.0 LUC 40,000 1,600,000

Nam Tiến 2 12 172 434.9 0.0 434.9 434.9 0.0 LUC 40,000 17,396,000

Nam Tiến 2 12 359 555.1 156.6 179.7 65.4 114.3 218.8 LUC 40,000 2,616,000

119 Phạm Văn Thích Nam Tiến 2 12 147 471.8 0.0 471.8 471.8 0.0 LUC 40,000 18,872,000          18,872,000 

120 Nguyễn Văn Hướng Nam Tiến 2 12 126 411.0 0.0 130.8 130.8 280.2 LUC 40,000 5,232,000            5,232,000 

121
Nguyễn Thị Hội GCN

Phạm Vĩnh Tường là chồng
Nam Tiến 3 12 173 546.2 0.0 546.2 546.2 0.0 LUC 40,000 21,848,000          21,848,000 

123
Vũ Văn Thuận

Nguyễn Văn Hiếu (canh tác)
Nam Tiến 3 12 119 846.9 61.2 140.9 140.9 644.8 LUC 40,000 5,636,000            5,636,000 

Nam Tiến 3 12 150 389.1 0.0 389.1 389.1 0.0 LUC 40,000 15,564,000

Nam Tiến 3 12 152 372.7 0.0 372.7 372.7 0.0 LUC 40,000 14,908,000

125
Nguyễn Thị Thắm GCN

Nguyễn Văn Ghi
Nam Tiến 3 12 171 296.9 0.0 296.9 296.9 0.0 LUC 40,000 11,876,000          11,876,000 

Tổng cộng 86,871.9 10,076.0 45,728.4 44,349.4 122.0 1,257.0 31,067.5 1,773,976,000     1,773,976,000 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

             

Nguyễn Văn Kiến 

Nguyễn Văn Tiến

Trần Văn Toản

Trần Ngọc Minh GCN

         18,436,000 

              992,000 

         22,648,000 

         22,152,000 

124

         20,012,000 

         33,632,000 

115

116

117

         23,360,000 

         32,520,000 

107

113

114

112

108

         30,472,000 
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